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1. Este.
- Gọi tên este, Cho tên -> CTCT este (với các este C3H6O2, C4H8O2, HCOOCH=CH2.
- Số đồng phân este (C2 – C4)

- Xác định CTCT este dựa vào phản ứng thủy phân, 

- Este tham gia phản ứng với AgNO3/NH3.

2. Lipit 

- CTPT của các axit béo.

- Số đồng phân trieste chứa 2 gốc axit béo,…

- Tính chất vật lí của chất béo.

3. Glucozo 
- Phân biệt glucozo và fructozo, saccarozo.
- Tính khối lượng Ag thu được khi tráng gương glucozo

- Phản ứng nhận biết cấu tạo của glucozo.

4. Saccaro, tinh bột, xenlulozo.
- Phân loại saccarit.

- Chất tham gia phản ứng thủy phân.
- Chất tạo dung dịch xanh lam với Cu(OH)2.

5. Amin. 
- Bậc amin, gọi tên amin (C3H9N).

- So sánh tính bazo của amin

- Amin làm quì hóa xanh, amin không làm đổi màu quỳ tím (CH3NH2, C6H5NH2, C2H5NH2).

- Xác định CTPT amin từ phản ứng với HCl (tự luận)
- Công thức cấu tạo các amin: metyl amin, etylamin, anilin,…

6. Aminoaxit. 

- Môi trường của các aminoaxit (axit glutamic, lysin, alanin).
- Xác định x, y trong công thức (NH2)xR(COOH)y từ phản ứng với HCl, NaOH.

- Tìm CTPT, CTCT aminoaxit từ phản ứng với HCl hoặc NaOH.

7. Peptit và protein.
- liên kết peptit, thủy phân peptit và protein thu được gì, phản ứng màu biure.

- Tính số phân tử α-aa và số liên kết peptit.
- xác định chất đipeptit, tripeptit,…

8. Đại cương polime và vật liệu polime.
- Xác định monome từ các polime (bài 3/trang77-sgk12)

- Phân loại polime (tự nhiên, trùng ngưng, trùng hợp).

- Xác định hệ số polime hóa của PVC, nilon-6,6, tinh bột.

- Cấu trúc polime.

9. Đại cương về kim loại.
- Kim loại có các tính chất vật lí chung nào? Kim loại dẻo nhất, kim loại mềm nhất?

- Kim loại nào phản ứng với axit loại 1(HCl, H2SO4 loãng), axit loại 2 (HNO3 và H2SO4 đặc).

- Ch các kim loại: Na, Au, Fe, Cu, Al, Zn. Kim loại nào điều chế bằng pp nhiệt luyện, thủy luyện, điện phân nóng chảy.

- Fe phản ứng với chất nào sau: CuSO4, NaCl, HCl, HNO3, O2, Cl2, S,…số phản ứng tạo ra hợp chất Fe(III) hoặc Fe(II).

- Bài tập kim loại + axit → tính V (spk) (tự luận)
- Kim loại tác dụng với muối → tính khối lượng rắn thu được.

- Xác định kim loại dựa vào phản ứng điện phân.
